
PHỤ LỤC 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  1500  /QĐ-UBND ngày   28 /01/2026 của UBND tỉnh Tây Ninh)

STT Tên thủ tục hành 
chính

Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Thời gian giải 
quyết

Căn cứ pháp lý của thủ tục

1 Thủ tục xây dựng 
kế hoạch khuyến 
công quốc gia

Công nghiệp 
địa phương

Sở Công Thương; Trung 
tâm khuyến công và Xúc 
tiến thương mại

Không quy định Thông tư số quy định về việc xây dựng kế 
36/2013/TT-BCT hoạch, tổ chức thực hiện 
và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; 
Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông 
tư số 36/2013/TT-BCT quy định về việc 
xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và 
quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

2 Thủ tục Điều chỉnh, 
bổ sung và ngừng 
triển khai đề án 
khuyến công

Công nghiệp 
địa phương

Sở Công Thương; Trung 
tâm khuyến công và Xúc 
tiến thương mại

Không quy định Thông tư số quy định về việc xây dựng kế 
36/2013/TT-BCT hoạch, tổ chức thực hiện 
và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; 
Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông 
tư số 36/2013/TT-BCT quy định về việc 
xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và 
quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

3 Tổ chức thực hiện 
đề án khuyến công 
quốc gia

Công nghiệp 
địa phương

Sở Công Thương; Trung 
tâm khuyến công và Xúc 
tiến thương mại 

Không quy định Thông tư số quy định về việc xây dựng kế 
36/2013/TT-BCT hoạch, tổ chức thực hiện 
và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; 
Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông 
tư số 36/2013/TT-BCT quy định về việc 
xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và 
quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.



4 Xin ý kiến xử lý tài 
sản là tang vật, 
phương tiện vi 
phạm hành chính bị 
tịch thu

Quản lý thị 
trường

Chi cục Quản lý thị 
trường, Đội Quản lý thị 
trường (thuộc Sở Công 
Thương)

Không quy định Nghị định số 77/2025/NĐ-CP của Chính 
phủ ngày 01/4/2025 quy định thẩm quyền, 
thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về 
tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập 
quyền sở hữu toàn dân.

5 Tham vấn ý kiến 
của cơ quan quản lý 
ngành, lĩnh vực, địa 
phương về hợp 
đồng theo mẫu, 
điều kiện giao dịch 
chung

Bảo vệ 
quyền lợi 
người tiêu 
dùng

Sở Công Thương 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
đề nghị tham vấn

Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 
55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng.

6 Cung cấp danh sách 
tổ chức, cá nhân 
kinh doanh áp dụng 
hợp đồng theo mẫu, 
điều kiện giao dịch 
chung trong giao 
dịch với người tiêu 
dùng

Bảo vệ 
quyền lợi 
người tiêu 
dùng

Sở Công Thương Không quy định Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 
55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng.

7 Cấp tài khoản, phân 
quyền tài khoản sử 
dụng cơ sở dữ liệu 
(CSDL) môi trường 
ngành Công 
Thương

An toàn đập 
và Môi 
trường

Sở Công Thương Không quy định Thông tư số 42/2020/TT-BCT của Bộ 
Công Thương quy định việc khai báo, quản 
lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường 
ngành Công Thương.
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